
Học 

vấn

Chuyên 

môn

Ngoại 

ngữ
Tin học

I

1
Y Huyền

'20/4/1994

Mô Rai - Sa Thầy - 

Kon Tum
Nữ

Gia 

Rai
Không 12/12

Đại học 

Luật
B B

Văn phòng - 

Thống kê

UBND xã Ya 

Xiêr

Người 

DTTS

Đủ điều 

kiện

2
Trần A Thái Bảo

'19/10/1997

Đăk Môn - Đăk 

Glei - Kon Tum
Nam Dẻ Không 12/12

Đại học 

Luật
Bậc 3

Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ bản

Văn phòng - 

Thống kê

UBND xã Ya 

Xiêr

Người 

DTTS

Đủ điều 

kiện

3
Ka Son Dư

'07/12/1988

Ya Ly - Sa Thầy - 

Kon Tum
Nam

Gia 

Rai
Không 12/12

Đại học 

Luật
B A

Văn phòng - 

Thống kê

UBND xã Ya 

Xiêr

Người 

DTTS

Đủ điều 

kiện

4
Y Đẻo

'12/9/1994

Mô Rai - Sa Thầy - 

Kon Tum
Nữ

Gia 

Rai
Không 12/12

Đại học 

QLNN
C B

Văn phòng - 

Thống kê

UBND xã Ya 

Xiêr

Người 

DTTS, 

Sinh viên 

cử tuyển

Đủ điều 

kiện

5
Y Nẵng

08/5/1997

Văn Lem - Đăk Tô - 

Kon Tum
Nữ

Xơ 

Đăng
Không 12/12

Đại học 

Luật
B1 A

Văn phòng - 

Thống kê

UBND xã Ya 

Xiêr

Người 

DTTS

Đủ điều 

kiện

6
A Thuân

15/6/1993

Rờ Kơi - Sa Thầy - 

Kon Tum
Nam

Hà 

Lăng
Không 12/12

Đại học 

QLNN
B B

Văn phòng - 

Thống kê

UBND xã Ya 

Xiêr

Người 

DTTS

Đủ điều 

kiện

7
Nguyễn Thị Bích Dung

26/11/1986

Sa Nhơn - Sa Thầy - 

Kon Tum
Nữ Kinh Không 12/13

Đại học 

Nông học
Không A

Văn phòng - 

Thống kê

UBND xã Hơ 

Moong

Sinh viên 

Đề án 381

Đủ điều 

kiện

8
A Lâu

'22/9/1991

Rờ Kơi - Sa Thầy - 

Kon Tum
Nam

Hà 

Lăng
Không 12/12

Đại học 

Hành 

chính

B A
Văn phòng - 

Thống kê

UBND xã Sa 

Sơn

Người 

DTTS, 

Sinh viên 

cử tuyển

Đủ điều 

kiện

Đối tượng 

ưu tiên
Ghi chú

Chức danh Văn phòng - Thống kê

(Kèm theo Thông báo số      /TB-UBND ngày      / 4/2020 của UBND huyện Sa Thầy)

ST

T

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh
Nơi sinh

Giới 

tính

Dân 

tộc

Tôn 

giáo

Trình độ đào tạo

Vị trí dự tuyển
Đơn vị dự 

tuyển

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HÔI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HUYỆN SA THẦY Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỒ SƠ ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM GIA PHỎNG VẤN VÒNG 2

KỲ XÉT TUYỂN CÔNG CHỨC CẤP XÃ HUYỆN SA THẦY NĂM 2020



9
Y Veo

'02/7/1986

Ya Ly - Sa Thầy - 

Kon Tum
Nữ

Gia 

Rai
Không 12/12

Đại học 

QLNN
Không A

Văn phòng - 

Thống kê

UBND xã Ya 

Ly

Người 

DTTS

Đủ điều 

kiện

II

1
Nguyễn Duy Cảnh

'01/10/1982

Bình Tân - Bình 

Sơn - Quảng Ngãi
Nam Kinh Không 12/12

Đại học 

Luật
Không A

Tư pháp - Hộ 

tịch

UBND xã Hơ 

Moong

Con bệnh 

binh và 

người có 

công với 

cách mạng, 

Trưởng 

công an xã

Đủ điều 

kiện

III

1
Trần Anh Tuấn

27/10/1995

Sa Bình - Sa Thầy - 

Kon Tum
Nam Kinh Không 12/12

Đại học 

Kinh tế - 

Xây dựng

A2

Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ bản

Địa chính - 

Nông nghiệp - 

Xây dựng và 

Môi trường

UBND xã Rờ 

Kơi

Đủ điều 

kiện

2
A Nghin

'09/10/1992

Ya Tăng - Sa Thầy - 

Kon Tum
Nam

Gia 

Rai
Không 12/12

Đại học 

Quản lý 

đất đai

Bậc 

3/6

Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ bản

Địa chính - 

Nông nghiệp - 

Xây dựng và 

Môi trường

UBND xã Rờ 

Kơi

Người 

DTTS, 

Sinh viên 

cử tuyển

Đủ điều 

kiện

3
Y Beo

'05/04/1989

Ya Tăng - Sa Thầy - 

Kon Tum
Nam

Gia 

Rai
Không 12/12

Đại học 

Công 

nghệ - 

Môi 

C B

Địa chính - 

Nông nghiệp - 

Xây dựng và 

Môi trường

UBND xã Rờ 

Kơi

Người 

DTTS, 

Sinh viên 

cử tuyển

Đủ điều 

kiện

IV

1
Vũ Đức Thuần

'23/7/1980

Đồng Thanh - Vũ 

Thư - Thái Bình
Nam Kinh Không 12/12

Trung cấp 

Văn hóa
B A

Văn hóa - Xã 

hội

UBND xã Sa 

Nhơn

Trưởng 

công an xã

Đủ điều 

kiện

2
Y Deng

'27/6/1993

Ya Tăng - Sa Thầy - 

Kon Tum
Nữ

Gia 

Rai
Không 12/12

Địa học 

Quản lý 

văn hóa

Chứng 

chỉ 

Toeic

Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ bản

Văn hóa - Xã 

hội

UBND xã Sa 

Sơn

Người 

DTTS, Sinh 

viên cử 

tuyển

Đủ điều 

kiện

Chức danh Tư pháp - Hộ tịch

Chức danh Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường

Chức danh Văn hóa - Xã Hội
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